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HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ, Thể 

Dục Sáng 

- Thói quen thưa gởi khi nói chuyện với người lớn và nhắc bạn cùng thực hiện. 

- Biết dạ thưa, cám ơn người lớn tuổi khi nhận quà. 

- Biết cất đồ dùng, giày dép đúng nơi quy định 

- Tập các bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp. 

-Tập tăng cường vận động cho trẻ dư cân- béo phì 

(MT 1, MT 2) 

Trò chuyện 

sáng 

- Nhận xét một số hành vi đúng hoặc sai của 

con người đối với môi trường 

+ Quan sát tranh ảnh: vứt rác bừa bãi, chặt 

cây, hái hoa, giẫm lên cỏ,làm ồn nơi công 

cộng….. 

+ Thảo luận nhóm và nêu ý kiến về những 

hành vi xấu ảnh hưởng đến môi trường: vứt 

rác xuống đường,xuống dòng sông tới sức 

khỏe 

- Biết hút thuốc là có hại và không lại gần người đang hút thuốc 

+ Xem tranh, trò chuyện về thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường 

+ Kể tên một số hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường 

+ Thảo luận, phân công trực nhật, vệ sinh lớp học : lau kệ, rửa đồ 

dùng đồ chơi, sắp xếp đồ chơi. 

- Đàm thoại với trẻ về việc biết hỏi lại hoặc có biểu hiện, cử chỉ, 

điệu bộ, nét mặt khi không hiểu những gì người khác nói (không 

hiểu 



con người 

(MT 21, MT 194) 

yêu cầu của cô, không hiểu ý kiến của bạn…) 

(MT 34, MT 159) 

Học 

Chạy 150m không hạn 

chế thời gian 

(MT 5, MT 15) 

 

Dạy hát " quê hương 

tươi đẹp " 

(MT 202) 

Vẽ cảnh đẹp quê 

hương 

(MT 204) 

 

Kể chuyện " sự tích 

bánh chưng, bánh dày" 

(MT 114) 

Làm quen chữ s, x 

(MT 145) 

 

Biết nhận lỗi và sửa 

lỗi 

(MT 173, MT 166) 

 

Nhận biết thứ tự 

các mùa trong năm 

(MT 82, MT 61) 

Ý nghĩa ngày giỗ tổ 

hùng vương mùng 

10 tháng 3 

(MT 96) 

 

Chơi Ngoài 

trời 

- Quan sát, trò chuyện về bầu trời - mặt trời, cây chuối,... 

- TCVĐ: đi chạy thay đổi tốc độ , cướp cờ, ném bóng vào rổ,... 

- Chơi dân gian: Gắp cua, thảy đá, ô quan, , nhảy dây, cáo ơi mấy giờ rồi, ran mỡ, rồng rắn… 

- Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường, chơi với vật liệu thiên: cát, nước, sỏi, cát, lá cây, giấy 

(MT 52, MT 164) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

Hoạt động vui chơi 

* Trò chơi giả bộ có cốt chuyện: 

- Trẻ có biểu hiện sáng tạo, độc đáo của THGB, trong sử dụng vật thay thế. 

- Trẻ biết nhóm chơi quen thuộc, chấp nhận bạn mới 

- Trò chuyện, cho trẻ đóng nhiều vai chơi 

=>Trang phục: bác sĩ, công nhân, áo dài, áo bà ba..., Dụng cụ ngành nghề: thước, phấn, bảng đen, tranh ảnh, tai 

nghe, thuốc tây, giấy viết.... 

* Trò chơi xây dựng: 

- Trẻ có khả năng thực hiện mô hình theo sơ đồ 

- Thực hiện mô hình vững chãi, sắc xảo. 

- Trò chuyện, khơi gợi ý tưởng cho trẻ. 

=> Đồ chơi lắp ráp, khối gỗ, khối bistis, hàng rào, sỏi, sơ đồ, cây khô, lõi chỉ, hộp sữa, nắp bánh plan, ống 



hút…… 

* Trò chơi học tập: 

-Trẻ biết tuân theo qui tắc chơi, luật chơi 

-Thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

Chuẩn bị: 

+LQVT: Các loại cờ: domino, tìm nhóm số lượng 9, nhóm đồ vật theo 2,3 dấu hiệu, tìm cặp tranh có điểm khác 

nhau, trúc xanh, cờ úp mặt… 

+LQCV: tô đồ chữ m,n, sao chép chữ, đồng hồ quay, về nhà đúng, sao chép tên, tìm chữ trong thẻ từ, truyện…. 

+KPKH: trứng chìm, trứng nổi; NVL: muối, ly nhựa, trứng cút, muỗng, nến cháy được nhờ không khí 

* Góc nghệ thuật: 

- Trẻ biết sử dụng kỹ năng gấp lật, cắt dán để tạo thành sản phẩm 

-Trẻ biết nặn một số sản phẩm trẻ thích. 

-Rèn trẻ kỹ năng cầm kéo cắt (Tuấn Kiệt B, Mạnh Cường, Phương Linh) 

=>Tranh mẫu, giấy A4, giấy màu, hồ dán, màu nước, lõi giấy, NVL tạo hình, đất nặn… 

* Âm nhạc: 

- Trẻ thuộc bài hát và cùng bạn chọn dụng cụ và trang trí khi biểu diễn. 

- Trẻ thể hiện thái độ tình cảm khi nghe hát. 

=> Phách tre, lon sữa, lục lạc, trống, hũ thuỷ tinh, hoa, xong loan, xúc xắc, mũ múa... 

*Kể chuyện: 

- Trẻ biết kể lại những câu chuyện đã nghe bằng tranh. 

- Rèn trẻ kỹ năng thể hiện tính cách của nhân vật thông qua hoạt động đóng kịch 

Tranh truyện : kiến con đi ô tô, 3 cô gái, chú dê đen 

* Góc đọc sách: 

- Trẻ biết cách đọc sách (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải). 

- Trẻ biết lấy sách và cất sách đúng nơi quy định. 

=> Sách được dán ký hiệu. 

*BTLNT: 

- Thực hiện một số thao tác trong chế biến thức ăn, nước uống (bánh sandwhich, nước cam) 

- Giữ gìn vệ sinh trong khi chế biến 



Dĩa, chén nhựa, ly, muỗng, nước, đường, cam, giấy gói, xôi, rổ, thau….. 

* Trò chơi vận động: Thảy vòng, bowling. 

(MT 204, MT 184, MT 187) 

 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Trẻ biết lựa chọn món ăn theo ý muốn. 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp trong giờ ngủ, giờ ăn và nhắc bạn cùng thực hiện. 

-Trẻ tự thay quần áo khi bị ướt. Lựa chọn trang phục phù hợp thời itết. 

- Trẻ biết ăn đa dạng với các món ăn, thực phẩm 

(MT 25, MT 164, MT 21) 

Sinh hoạt 

chiều 

Kể được một số địa 

điểm công cộng gần 

gũi nơi trẻ sống 

Trẻ thực hiện vở bài 

tập tạo hình ( trang 7) 

(MT 97) 

 

Phân loại trang phục 

theo thời tiết 

Trẻ thực hiện vở bài 

tập toán ( trang 32) 

(MT 50) 

 

Trẻ ôn lại các chữ đã 

học, biết “viết” chữ theo 

thứ tự từ trái qua phải, 

từ trên xuống dưới, 

Trẻ thực hiện vở bài tập 

chữ viết ( trang 24,29) 

(MT 136) 

 

-  Quan tâm và biết 

một vài cảnh đẹp, di 

tích lịch sử, lễ hội và 

một vài nét văn hóa 

truyền thống (trang 

phục, món ăn…) của 

quê hương, đất nước 

- Thực hiện vở bài 

tập KPKHXH ( trang 

28) 

(MT 162) 

 

Lắp ráp, xếp hình 

theo ý thích 

Trẻ thực hiện vở 

bài tập toán ( trang 

22) 

(MT 16) 

 

 


